	ỉnh (TP): ……………
	Mẫu số 15


BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP (1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày... tháng... năm ... của UBND………)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	...
	VT1
	VT2
	VT3
	...
	VT1
	VT2
	VT3
	...

	1
	Huyện (Q, TX, TP) ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	Xã (phường, thị trấn) ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện (Q, TX, TP) ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Xã (phường, thị trấn) ....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	Xã (phường, thị trấn)...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Ghi chú: (1) Áp dụng để quy định giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản.
 

	Tỉnh (TP): ……………
	Mẫu số 16


BẢNG GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày... tháng... năm ... của UBND………)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	………

	1
	Huyện (Q, TX, TP) ………
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 

	…
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện (Q, TX, TP) ……
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Xã (phường, thị trấn) ……
	 
	 
	 
	 

	....
	Xã (phường, thị trấn) ...
	 
	 
	 
	 

	....
	……………………
	 
	 
	 
	 


 
	Tỉnh (TP): ……………
	Mẫu số 17


BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN(1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày... tháng... năm ... của UBND………)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất

	
	
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	…
	VT1
	VT2
	VT3
	...
	VT1
	VT2
	VT3
	…

	1
	Huyện (TX, TP): ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Xã……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khu vực 1 hoặc tên đường, đoạn đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Xã……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Huyện (TX, TP) :……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xã………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khu vực 1 hoặc tên đường, đoạn đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) Áp dụng để quy định giá đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn.
 
	Tỉnh (TP): ……………
	Mẫu số 18


BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ(1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-UBND ngày... tháng... năm ... của UBND………)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Loại đô thị
	Đoạn đường
	Giá đất

	
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	....

	1
	Quận (H, TX, TP): ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Quận (H, TX, TP): ………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	Quận (H, TX, TP): …………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1) Áp dụng để quy định giá đất ở tại đô thị; đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị.
 
	Tỉnh (TP): ……………
	Mẫu số 19


 

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-UBND ngày.. tháng... năm ... của UBND………)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên khu công nghệ cao
	Loại xã hoặc loại đô thị
	Đoạn đường
	Giá đất

	
	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	…..

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đất...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Tên đường, phố, đoạn đường, đoạn phố
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


